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ĐIỂM SV XEM NẾU THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: vqt205@gmail.com( Thầy Toàn)

SỐ TÍN CHỈ:  2
HỌC KỲ : 4
LẦN THI : 1

Thời gian :  07h30 - 30/03/2014

A P Q H L M I G F
10% 15% 20% 55% SỐ CHỮ

1 152232825 Đoàn Văn Hiếu ARC 265 B K15KTR2 7 5 8 7 6.9 Sáu Phẩy Chín 71393

2 152232026 Đinh thị Hoài ARC 265 B K15KTR3 5 5 6 4 4.7 Bốn Phẩy Bảy 71812

3 142231469 Nguyễn Thế Kiên ARC 265 B K15KTR5 5 0 7 6 5.2 Năm Phẩy Hai 71881

4 162233521 Nguyễn Thanh Lâm ARC 265 B K16KTR2 5 5 8 6 6.2 Sáu  Phẩy Hai 73063

5 142231407 Trần Duy Linh ARC 265 B K15KTR5 5 6 9 5 6.0 Sáu 71553

6 152232864 Lâm Xuân Lĩnh ARC 265 B K15KTR2 5 5 8 7 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 71850

7 152232957 Trần Duy Thanh Long ARC 265 B K15KTR2 6 5 8 4 5.2 Năm Phẩy Hai 71569

8 152232895 Phan Thanh Nam ARC 265 B K15KTR4 5 6 9 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 71549

9 152233023 Trần Khánh Rin ARC 265 B K15KTR2 5 5 8 5 5.6 Năm Phẩy Sáu 71819

10 152232870 Hồ Thanh Sơn ARC 265 B K15KTR5 6 6 7 8 7.3 Bảy Phẩy Ba 71932

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHÓA K18 (ARC 265)B,D
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11 152232972 Phùng Minh Sơn ARC 265 B K15KTR3 5 5 6 4 4.7 Bốn Phẩy Bảy 71869

12 142234647 Trần Duy Tân ARC 265 B K15KTR5 6 5 8 4 5.2 Năm Phẩy Hai 71928

13 152232839 Đặng Công Thọ ARC 265 B K15KTR1 5 6 9 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 71842

14 152232815 Trương Đình Thành Tín ARC 265 B K15KTR5 5 6 7 5 5.6 Năm Phẩy Sáu 71856

15 152232888 Trần Đức Trung ARC 265 B K15KTR5 7 6 7 6 6.3 Sáu  Phẩy Ba 71835

16 152232808 Dương Tùng ARC 265 B K15KTR3 5 6 9 7 7.1 Bảy Phẩy Một 73144

17 162236709 Ngô Thị Anh ARC 265 D K16KTR3 6 7 9 8 7.9 Bảy Phẩy Chín 72134

18 162233470 Nguyễn Giàu ARC 265 D K16KTR4 5 4 3 2 0.0 Không 72705

19 162233518 Trần Phước Kỹ ARC 265 D K16KTR5 6 4 3 4 4.0 Bốn 73031

20 152236324 Nguyễn Đình Phúc ARC 265 D K15KTR1 6 6 9 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 72688

21 152232881 Trương Anh Thức ARC 265 D K15KTR4 9 8 7 9 8.5 Tám Phẩy Năm 72169

22 152232961 Trần Văn Tuấn ARC 265 D K15KTR2 5 4 7 6 5.8 Năm Phẩy Tám 72188

23 162233644 Phan Bá Vương ARC 265 D K16KTR3 6 7 9 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 72133

STT SỐ
1 22
2 1
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Đà Nẵng  ,  18/04/2014
NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

4%

TỶ LỆ
Số sinh viên đạt 96%
Số sinh viên nợ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU
NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

100%TỔNG CỘNG :

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Võ Quốc Toàn ThS. Nguyễn Ân


